
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐO LƯỜNG CHẤT LUỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM CHỨNG NIIẬN 
PHÙ HỢP - QUACERT

Số /QĐ-QUACERT Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Q U Y É T  ĐỊNH  
về việc cấp Giấy chứng nhận phù họp tiêu chuân

GIÁM ĐÓC 
TRUNG TẦM CHỬNG NHẬN PHÙ HỌP

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-TĐC ngày 06/04/2016 của Tổng cục trưởng Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-TĐC ngày 13/2/2001 của Tổng cục trưởng Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Ban hành Quy định nội dung và thủ tục 
chứng nhận và cấp Dấu chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn;

Căn cứ vào báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia dánh giá và kết quả thẩm xét 
hồ sơ chứng nhận,

Q U Y ÉT  ĐỊNH:
Điều 1. Cấp các Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn áp dụng sau 

đây cho Công ty c ổ  phần Nhựa Super Trường Phát có địa chỉ tại số 15, ngõ 64, đường 
Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Việt Nam; 
Nhà máy: Cụm Công nghiệp Hà Mãn. huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Việt Nam:

Giấy chứng 
nhân số

Tên sản phâm
Tiêu chuẩn áp 

dụng
Hiệu lực

SP
2318/1.19.14

Ống nhựa polyetylen dùng để 
cấp nước, loại PE 80 và PE 
100, đường kính danh định đến 
1200mm

DIN 8074:2011-12 
& D IN  8075:2011- 
12

Từ
04/04/2019
đến
24/06/2021

SP
1516/2.19.14

Ong nhựa polyetylen dùng đê 
cấp nước, loại PE 80 và PE 
100, đường kính danh định đến 
1200mm

TCVN 7305-2 : 
2008 / ISO 4427-2 : 
2007

Từ
04/04/2019
đến
01/02/202]

Điều 2. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Côna ty c ổ  phần Nhựa 
Super Trường Phát được phép sử dụng các Giấy chứng nhận nêu tại Điều 1 và Dấu 
chất lượng.

Điều 3. Công ty c ổ  phần Nhựa Super Trường Phát có trách nhiệm duy trì và cải 
tiến chất lượng sản phẩm, hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với các yêu cầu quy 
định và dược QUACERT đánh giá giám sát định kỳ./.



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

tU/IH cll lim: IÊm
Sản phẩm: õng nhựa Polyetylen dùng để cấp nước, loại PE 80 và PE 100, đường kính danh định đến 1200mm

với nhàn hiệu thương mại

truongphatplastic. com. vn

được sàn xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN NHựA SUPER TRƯỜNG PHÁT
o

Trụ sở: sô 15, ngõ 64, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam; 
Nhà máy: Cụm Công nghiệp Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

DIN 8074:2011 -12 & DIN 8075:2011 -12svà được phép sử dụng Dấu Chất lượng

QUACERT®
DIN 8074:2011-12 &
DIN 8075:2011-12

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Số Giấy chứng nhận: SP2318/1.19.14

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 04/04/2019 đến ngày 24/06/2021

Ngày chứng nhận lần đầu: 25/06/2018

GIÁM ĐỐC



DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)

VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE
This is to certify that the Products as

Polyethylene Pipes for water supply, type PE 80 & PE 100, nominal diameter up to 1200mm

with Trade Mark

truongphatplastic. com. vn

made by

TRUONG PHAT SUPER JOINT STOCK COMPANY
No.l5, Alley 64, Ngo Xuan Quang Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Hanoi, Vietnam;
Factory: Ha Man Industrial Clusters, Xuan Lam Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Vietnam.

have been found to conform with the standard

DIN 8074:2011 -12 & DIN 8075:2011-12

and authorised to use the Quality Mark

QUACERT^
DIN 8074:2011-12 &
DIN 8075:2011-12

Certification System: SYSTEM 5 (Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated12 Dec 2012)

Certificate Number: SP 2318/1.19.14

The validity o f this Certificate: from 04 April 2019 to 24 June 2021

Original Certification: 25 June 2018

DIRECTOR

9Aqm

S

QUACERT



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

om  ohứne ntíịm
Sản phẩm: óng nhựa Polyetylen dùng để cấp nước, loại PE 80 và PE 100, đường kính danh định đến 1200mm

với nhãn hiệu thương mại

truongphatplastic. com. vn

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẨN NHựA SUPER TRƯỜNG PHÁT
Trụ sở: số 15, ngõ 64, đường Ngò Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phô' Hà Nội, Việt Nam; 
Nhà máy: Cụm Công nghiệp Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 7305-2:2008 / ISO 4427-2:2007svà được phép sử dụng Dấu Chất lượng

QUACERT.
ISO 4427-2:2007/
TCVN 7305-2:2008

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thòng tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Số Giấy chứng nhận: SP 1516/2.19.14

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 04/04/2019 đến ngày 01/02/2021

Ngày chứng nhận lần đẩu: 27/06/2014

GIÂM ĐỐC



DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)

VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE
This is to certify that the Products as

Polyethylene Pipes for water supply, type PE 80 & PE 100, nominal diameter up to 1200mm

with Trade Mark

truongphatplastic. com. vn

made by

TRUONG PHAT SUPER JOINT STOCK COMPANY
No.15, Alley 64, Ngo Xuan Quang Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Hanoi, Vietnam;
Factory: Ha Man Industrial Clusters, Xuan Lam Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Vietnam.

have been found to conform with the standard

TCVN 7305-2:2003 / ISO 4427-2 :2007

and authorised to use the Quality Mark

QUACERT,
ISO 4427-2:2007/
TCVN 7305-2:2008

Certification System: SYSTEM 5 (Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12 Dec 2012)

Certificate Number: SP 1516/2.19.14

The validity o f this Certificate: from 04 April 2019 to 02 February 2021

Original Certification: 27 June 2014

DIRECTOR

S




